GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG




CHỦ ĐỀ     :   THẾ GIỚ ĐỘNG VẬT




LĨNH VỰC
:    PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ






ĐỀ TÀI       :    ĐỒNG DAO "NU NA NU NỐNG"



          ĐỘ TUỔI    :    4-5 TUỔI

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 

- Trẻ thuộc bài đồng giao và nhớ tên bài đồng dao “Nu na nu nống”.

- Trẻ  hiểu được nội dung bài đồng dao là các món ăn được chế biến từ nhiều loại cá khác nhau và bài đồng dao này còn nhắc các con khi tham gia trò chơi phải nhanh nhẹn thì mới thắng cuộc và nhận được quà.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng trẻ đọc đồng dao diễn cảm, ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc, trẻ trả lời trọn câu.

3. Giáo dục: 

- Giáo dục trẻ phải ăn uống đầy đủ chất để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. 

II. Chuẩn bị:
- Bài giảng điện tử được làm theo nội dung giáo án w.

- Phách, soong loan.
- Hai ao cá cho trẻ chơi câu cá, cần câu và rổ.
- Bài hát: Đi câu cá, cùng hát khúc đồng giao, úp lá khôi.
III. Tiến hành hoạt động:

1. Hoạt động mở đầu: 
- Cho trẻ chơi một số trò chơi dân gian.

- Cô thấy các con chơi các trò chơi dân gian thật sôi nổi. Một tràng vỗ tay dành cho các con.

- Các con ơi, trò chơi dân gian thật hấp dẫn gắn liền với tuổi thơ của các con. Đi cùng với những trò chơi dân gian là những bài đồng dao vui tươi nhí nhãnh.

2. Hoạt động nhận thức:
* Giới thiệu bài:

- Cô cũng có một bài đồng dao nói về con vật sống dưới nước rất dễ thương, đó là bài đồng dao “Nu na nu nống”. Bây giờ các con lắng nghe cô đọc bài đồng dao này nhé! 
* Đọc đồng giao:

Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm, vui tươi, hồn nhiên.

- Cô vừa đọc các con nghe bài đồng giao có tên là gì?
- Cho cả lớp nhắc 1-2 lần.

Cô đọc lần 2: 
- Nội dung bài đồng dao: Trong bài đồng dao các món ăn được chế biến từ nhiều loại cá khác nhau và bài đồng dao này còn nhắc các con khi tham gia trò chơi phải nhanh nhẹn thì mới thắng cuộc và nhận được quà.
Để bài đồng dao này hay hơn cô sẽ đọc kết hợp với dụng cụ soong loan các con chú ý lắng nghe cô đọc.

Cô đọc kết hợp với dụng cụ soong loan.

- Các con thấy giọng điệu trong bài đồng dao này như thế nào?

- Khi đọc bài đồng giao này các con nhớ thể hiện giọng điệu vui tươi và ngắt theo nhịp 2-2 nhé!
Cô đọc lần 3: Xem tranh trên máy, trích dẫn + giải thích từ khó.
Bài đồng dao “ Nu na nu nông” được chia là 4 đoạn
Đoạn 1: Từ “Nu na nu nống……..đánh vẩy”: Nói về các món ăn rất ngon được chế biến từ cá bống, cá rô
Đoạn 2: Từ “Tôm tép….thật tuyệt”: Nói về những con tôm tươi sống, những con cá chép to tròn đem rang hay nướng sẽ cho chúng ta những món ăn rất thơm ngon, bổ dưỡng.

+ Giải thích từ “Thật tuyệt”: Có nghĩa là món ăn rất ngon.
Đoạn 3: Từ : “Cá quả luộc trước……….xin đừng cho nước”. Nói về những cách chế biến các món ăn khác nhau tùy theo từng loại cá.
Đoạn 4: Từ “Chân ai co….thắng cuộc”. Đoạn đồng dao này nhắc các con khi tham gia chơi phải nhanh nhẹn thì mới thắng cuộc và nhận được quà.
* Đàm thoại:

- Cô thấy các con học rất sôi nổi, cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi “ Ai thông minh hơn”

Cách chơi: Cô có chiếc hộp có nhiều câu hỏi. Cô sẽ mời một bạn lên chọn câu hỏi. Cô đọc câu hỏi lên các con trả lời câu hỏi đó nhé! Bạn nào trả lời đúng thì sẽ được tuyên dương.
+ Cô vừa đọc các con nghe bài đồng dao có tên là gì?

+ Trong bài đồng dao có những con vật nào?

+ Các con vật này sống ở đâu?

+ Những con cá trong bài đồng dao được chế biến thành món ăn gì?
+ Con tôm, con lươn được chế biến thành món ăn nào?

+ Tôm, cá, lươn….cung cấp chất dinh dưỡng gì cho cơ thể chúng ta?

Giáo dục: Các con ơi! Tôm, cá, lươn…là những món ăn cung cấp cho ta nhiều chất đạm và canxi. Vì vậy các con phải ăn uống đầy đủ chất để giúp cho cơ thể các con được khỏe mạnh. 

- Trẻ hát bài “ Úp lá khoai” chuyển đội hình

* Dạy trẻ đọc đồng giao: 

Trẻ đọc dưới nhiều hình thức khác nhau theo sự hướng dẫn của cô. 
+ Cả lớp đọc. (3- 4 lần)(Cô sửa sai, đặc biệt chú ý đến bạn đọc còn yếu).
+ Tổ, nhóm đọc.

- Để bài đồng giao này hay hơn, các con hãy chọn cho mình dụng cụ đi nào?

+ Trẻ đọc kết hợp với dụng cụ.( phách )
+ Cá nhân đọc 
- Cô nhận xét, tuyên dương.

* Trò chơi: “Bé câu cá”.
 + Cách chơi: Cô chia các con làm 2 đội, mỗi đội có hồ cá và cần câu. Khi chơi lần lượt từng bạn của mỗi đội đi qua mô đất nhấp nhô đến hồ để câu con vật có trong bài đồng giao bỏ vào rổ. Đội nào câu đúng và nhiều con vật có trong bài đồng dao thì đội đó sẽ thắng cuộc.
+ Luật chơi: Các con không được dùng tay của mình lấy mà phải dùng cần câu để câu, mỗi lượt các con chỉ được câu 1 con.

- Cô tổ chức cho các đội tham gia trò chơi.

- Cô nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động kết thúc:
- Cho trẻ hát bài “Cùng vui cùng hát đồng dao”.
Đồng dao “Nu na nu nống”.
Nu na nu nống
Cá bống kho khô
Cá rô đánh vẩy
Tôm tép đang nhảy
Rang ăn mới ngon
Cá chép cả con
Bỏ lò thật tuyệt
Cá quả luộc trước
Gỡ nạc nấu canh
Lươn nấu chuối xanh
Chẳng tanh tí nào
Cá mè đem xào

Xin đừng cho nước
Chân ai co trước
Thì được cho quà
Mau mau nhanh nhanh
Làm người thắng cuộc.

Phụ huynh dạy các cháu đọc nhấn mạnh ở các từ có gạch chân ở dưới. Cảm ơn.
                            Câu hỏi:
Câu 1: Cô vừa đọc các con nghe bài đồng dao gì?
Trả lời: Thưa cô bài đồng dao “ Nu na nu nống”
Câu 2:  Trong bài đồng dao có những con vật nào?
Trả lời: Thưa cô có con cá bống, cá rô, tôm tép, cá chép, cá quả, lươn, cá mè.
Câu 3:  Các con vật này sống ở đâu?
Trả lời: Thưa cô sống ở dưới nước
Câu 4:  Những con cá trong bài đồng dao được chế biến thành món gì?
Trả lời: Thưa cô cá bống kho khô, cá quả nấu canh, cá chép nướng, cá mè đêm xào
Câu 5:  Con tôm, con lươn được chế biến nào?
Trả lời: Thưa cô tôm đêm rang, lươn nấu chuối xanh
Câu 6:  Tôm, cá, lươn….cung cấp chất dinh dưỡng gì cho cơ thể chúng ta?
Trả lời: Thưa cô tôm, cá, lươn cung cấp cho cơ thể chúng ta chất đạm.
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa mất cương
Ma vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
Ù à ù ập
Đóng sập cửa vào.
Kéo cưa lừa xẻ

Ông thợ nào khỏe

Thì ăn cơm vua

Ông thợ nào thua

Về bú tí mẹ

Lộn cầu vồng
Qua sông nước chảy

Có cô mười bảy

Có chị mười ba

Hai chị em ta

Ra đây cùng lộn
